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Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
9975140385SG37 tại Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) - CN TP.Hồ Chí

Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
0309391503

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TM/CK

Mười bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng

Trang 1/1

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim - Trung tâm Mua Sắm Nguyễn Kim
Trường Chinh

:
:

Hotline: 1800 6800 Website: www.nguyenkim.com Email: NKare@nguyenkim.com
:

:

Ký hiệu (Serial): 1C24MAL

Số (No.): 2704

Kho: DC02 1001 K Hàng 1
SG3732000033332 Số DO: 8027518288
Số chứng từ: SG3732000033332
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã của CQT: M1-24-YLK0A-10000138876

  Ngày(Date): 08 / 03 / 2024

 (BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)
(EINVOICE DISPLAY VERSION)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền chưa có
thuế GTGT 

(Amount excluding VAT)

Thuế suất
(VAT rate) 

1 MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF1142Q7WB Chiếc 1 13.172.727 13.172.727 10%
2 230 MUA LPK GIẢM 10% THEO LIST Cái 1 0 0
3 130_ĐƯỢC MUA BILL 2 GIA DUNG Cái 1 0 0

 
 
 
 
 
 
 

Cộng tiền hàng chưa có thuế GTGT (Total amount excluding VAT): 13.172.727

Tổng hợp
(In Summary)

Thuế suất
(VAT rate)

Trị giá chưa có thuế GTGT
(Amount excluding VAT)

Tiền thuế GTGT
(Amount VAT) 

Trị giá thanh toán
(Amount including VAT)

Hàng hóa không phải kê khai và tính thuế GTGT
Hàng hóa không chịu thuế GTGT - - -
Hàng hóa chịu thuế suất: 0%
Hàng hóa chịu thuế suất: 5%
Hàng hóa chịu thuế suất: 8%
Hàng hóa chịu thuế suất: 10% 13.172.727 1.317.273 14.490.000
Tổng cộng tiền thanh toán (Total of payment) 13.172.727 1.317.273 14.490.000

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)
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Mã số thuế (Tax code)

Địa chỉ (Address)

Tên tài khoản (Account Name)

Số tài khoản (Account)

Họ tên người mua hàng (Customer's name)

Tên đơn vị (Company's name)

Mã số thuế (Tax indentification number)

Địa chỉ (Address)

Hình thức thanh toán (Payment method)

Thời hạn thanh toán (Payment term) Ngày thanh toán (Due date)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words)

Quý khách quét mã QR code để lấy hóa đơn hoặc tra cứu tại: https://hddt.centralretail.com.vn/
Mã nhận hóa đơn (Code for checking): 093TUC3QH6
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn / Need to check and compare when making and delivering invoices)

Signature Valid 
Ký bởi: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn
Kim - Trung tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Trường Chinh
Ký ngày: 08/03/2024

#
https://hddt.centralretail.com.vn/

